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	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 
(Đối với các thông số cố định, cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ± 5%)

	1
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	01
	* Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%.
- Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, tần số 50/60Hz.
- Yêu cầu về xuất xứ: Danh mục hàng hoá STT 1.1.1, STT 1.1.2, STT 1.1.5, STT 1.2.1 đến STT 1.2.29 yêu cầu xuất xứ G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Danh mục hàng hoá STT 1.1.1, STT 1.1.2, STT 1.1.5, STT 1.2.1 đến STT 1.2.8, STT 1.2.11 đến STT 1.2.29 đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

	1.1
	Máy chính và các thiết bị phụ trợ:

	1.1.1
	Bộ xử lý hình ảnh trung tâm kèm nguồn sáng hoặc bộ xử lý hình ảnh trung tâm và nguồn sáng tách rời
	Bộ
	01
	* Bộ xử lý hình ảnh trung tâm:
- Độ phân giải tối đa: ≥ 3840 x 2160 pixels.
- Phóng đại điện tử hoặc quang học: ≥ 1.5 lần.
- Tối thiểu có thể kết nối với nội soi ống cứng hoặc ống mềm.
- Có các chế độ quan sát giúp phân biệt tổ chức mô hoặc cấu trúc mạch máu trên bề mặt niêm mạc.
- Có khả năng nâng cấp phần mềm.
- Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
* Nguồn sáng:
- Sử dụng bóng đèn LED.
- Có thể điều chỉnh cường độ sáng.
- Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10.000 giờ.
- Nhiệt độ màu: ≥ 4500K (Kelvin).
- Cường độ sáng: ≥ 1500 lm (Lumen).

	1.1.2
	Đầu camera
	Cái
	01
	- Sử dụng cảm biến ảnh 4K, chip CMOS.
- Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 pixels.
- Tiêu cự tối đa: ≥ 19 mm.
- Trọng lượng đầu camera: ≤ 270 g.
- Có các nút bấm trên đầu camera để điều chỉnh chức năng.
- Đầu camera có thể lau bề mặt khử khuẩn hoặc ngâm khử khuẩn hoặc tiệt trùng.

	1.1.3
	Dây dẫn sáng
	Bộ
	01
	- Chiều dài: ≥ 250 cm.
- Đường kính trong khoảng từ: 4 mm - 5 mm.

	1.1.4
	Màn hình nội soi y tế
	Cái
	01
	- Màn hình 4K chuyên dụng cho y tế.
- Kích thước màn hình: ≥ 30 inches.
- Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 pixels.
- Độ sáng: ≥ 500 cd/m2 (Candela/m2).
- Độ tương phản: ≥ 1000:1.
- Góc nhìn: ≥ 178 độ hoặc ≥ 89°/89°/89°/89° (Lên/ Xuống/ Phải/ Trái).
- Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	1.1.5
	Máy bơm khí CO2 
	Bộ
	01
	- Bao gồm bộ dây kết nối trocar.
- Có sưởi ấm khí hoặc hút khói tự động.
- Có chế độ bơm cho trẻ em hoặc có thể sử dụng cho trẻ em.
- Có hệ thống an toàn theo dõi liên tục áp lực ổ bụng.
- Có ≥ 2 chế độ bơm khí.
- Lưu lượng bơm tối đa: ≥ 45 lít/phút.
- Áp lực bơm tối đa: ≥ 25 mmHg.

	1.1.6
	Xe đẩy chuyên dụng
	Bộ
	01
	- Chất liệu: Inox 304 hoặc sơn tĩnh điện.
- Xe có: ≥ 04 ngăn để máy, bánh xe có khóa.
- Có sẵn ổ cắm điện cho các thiết bị đặt trên xe.

	1.2
	Bộ dụng cụ phẫu thuật kèm theo hệ thống bao gồm:

	1.2.1
	Bộ trocar cỡ lớn
	1
	Bộ
	- Bộ trocar cỡ lớn bao gồm: Vỏ trocar và van trocar.
- Chất liệu vỏ: Hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đầu vát chéo. 
- Đường kính trong: Trong khoảng từ 12 mm - 14 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 9.5 cm.

	1.2.2
	Bộ trocar cỡ nhỏ
	3
	Bộ
	- Bộ trocar cỡ nhỏ bao gồm: Vỏ trocar và van trocar.
- Chất liệu vỏ: Hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đầu vát chéo. 
- Đường kính trong: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 9.5 cm.

	1.2.3
	Bộ trocar cỡ trung bình
	2
	Bộ
	- Bộ trocar cỡ trung bình bao gồm: Vỏ trocar và van trocar.
- Chất liệu vỏ: Hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đầu vát chéo. 
- Đường kính trong: Trong khoảng từ 10 mm - 11 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 9.5 cm.

	1.2.4
	Hàm Forceps kẹp mở lỗ
	1
	 Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Lưỡi hàm dài ≥ 27 mm.
- Đường kính thân: 5 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.5
	Hàm Forceps kẹp ruột
	2
	Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Lưỡi hàm dài ≥ 26 mm.
- Đường kính thân: 5 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.6
	Hàm forceps phẫu tích
	1
	 Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Lưỡi hàm dài ≥ 21 mm.
- Đường kính thân: 5 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.7
	Hàm forceps phẫu tích bóc tách
	1
	Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Lưỡi hàm dài ≥ 21 mm.
- Đường kính thân: 5 mm hoặc 10 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.8
	Hàm forceps phẫu tích mạch máu
	1
	 Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Lưỡi hàm dài ≥ 18 mm.
- Đường kính thân: 5 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.9
	Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ
	1
	Cái
	- Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ.
- Chất liệu: Nhựa hoặc nhôm hoặc thép không gỉ.
- Có đục lỗ, có nắp đậy. 
- Kích thước bên ngoài: ≥ 500 mm x 60 mm x 235 mm. 

	1.2.10
	Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi
	1
	Cái
	- Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi.
- Chất liệu: Nhựa hoặc nhôm hoặc thép không gỉ.
- Có đục lỗ, có nắp đậy. 
- Kích thước bên ngoài: ≥ 440 mm x 40 mm x 55 mm. 

	1.2.11
	Kẹp (Panh) phẫu tích cầm máu lưỡng cực
	1
	 Cái 
	- Kẹp (Panh) phẫu tích cầm máu lưỡng cực.
- Chất liệu vỏ: Hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Lưỡi hàm dài ≥ 19 mm.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 32 cm.

	1.2.12
	Kìm kẹp clip cầm máu cỡ trung bình
	1
	 Cái
	- Kìm kẹp clip cầm máu.
- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
 - Đường kính thân: Trong khoảng từ 10 mm - 11 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.13
	Kìm kẹp clip polymer cỡ L 
	1
	Cái
	- Kìm kẹp clip polymer, cỡ L.
- Chất liệu Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 10 mm - 11 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 32 cm.
- Kẹp được các mạch máu trong khoảng 5 mm - 13 mm.

	1.2.14
	Kìm kẹp clip polymer, cỡ XL
	1
	Cái
	- Kìm kẹp clip polymer, cỡ XL.
- Chất liệu Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 10 mm - 11 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 32 cm.
- Kẹp được các mạch máu trong khoảng 7 mm - 16 mm.

	1.2.15
	Kìm kẹp kim hàm cong
	1
	 Cái
	- Chất liệu hàm: Hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Loại hàm cong, có khóa (khớp hãm).
 - Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 32 cm.

	1.2.16
	Kìm kẹp kim hàm thẳng
	1
	 Cái
	- Chất liệu hàm: Hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Loại hàm thẳng, có khóa (khớp hãm).
 - Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 32 cm.

	1.2.17
	Lưỡi kéo cong
	1
	 Cái
	- Lưỡi kéo cong.
- Hàm dài ≥ 19 mm. 
- Đường kính thân: 5 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.18
	Nắp hoặc Ống giảm khẩu kính cỡ lớn
	1
	Cái
	- Nắp hoặc Ống thu giảm dùng để kết nối trocar đường kính trong từ 12 mm - 14 mm về trocar đường kính trong từ 5 mm - 6 mm.

	1.2.19
	Nắp hoặc Ống giảm khẩu kính cỡ trung bình
	1
	Cái
	- Nắp hoặc Ống thu giảm dùng để kết nối trocar đường kính trong từ 10 mm - 11 mm về trocar đường kính trong từ 5 mm - 6 mm.

	1.2.20
	Nòng trocar đầu chóp đa giác hoặc đầu tam giác cỡ nhỏ
	3
	Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đầu chóp đa giác hoặc đầu tam giác.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.

	1.2.21
	Nòng trocar đầu chóp đa giác hoặc đầu tam giác cỡ trung bình
	2
	Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đầu chóp đa giác hoặc đầu tam giác.
- Đường kính thân: Trong khoảng 10 mm - 11 mm.

	1.2.22
	Nòng trocar đầu đa giác hoặc đầu tam giác cỡ lớn
	1
	Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đầu đa giác hoặc đầu tam giác.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 12 mm - 14 mm.

	1.2.23
	Nòng trocar đầu tù cỡ trung bình
	2
	Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Đầu tù.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 10 mm - 11 mm.

	1.2.24
	Ống hút và tưới
	1
	 Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ.
- Có khoá điều khiển 2 chức năng hút và tưới.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 35 cm.

	1.2.25
	Ống kính nội soi 30 độ ổ bụng
	2
	Cái
	- Ống kính nội soi 4K.
- Hướng nhìn: 30 độ.
- Đường kính: 10 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm,  
- Có thể hấp tiệt trùng

	1.2.26
	Que phẫu tích đơn cực, đầu hình chữ L
	1
	Cái
	- Chất liệu hợp kim hoặc thép không gỉ và vỏ bọc cách điện.
- Đầu hình chữ L.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.27
	Tay cầm có khoá
	4
	Cái
	- Tay cầm. 
- Loại có khóa.
- Chất liệu: Nhựa.

	1.2.28
	Tay cầm không khoá
	2
	Cái
	- Tay cầm.
- Loại không khóa.
- Chất liệu: Nhựa.
- Có chân cắm đốt điện đơn cực.

	1.2.29
	Vỏ panh, kéo
	6
	Cái
	- Chất liệu cách điện.
- Đường kính: 5 mm.
- Chiều dài: ≥ 30cm.

	2
	Bàn mổ
	Cái
	03
	2.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%.
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz.
2.2. Cấu hình tối thiểu cho 01 bàn mổ bao gồm:
- Bàn mổ điều khiển điện thủy lực: 01 cái.
- Tấm đỡ đầu kèm đệm: 01 bộ.
- Tấm đỡ lưng kèm đệm: 01 bộ.
- Tấm đỡ mông kèm đệm: 01 bộ.
- Tấm đỡ tay kèm đệm và dây đai: 01 bộ.
- Tấm đỡ chân kèm đệm: 01 bộ.
- Gác chân kèm dây đai: 01 bộ.
- Bộ kết nối bàn và gác chân: 01 bộ.
- Khung màn chắn gây mê: 01 cái.
- Dây đai cố định bệnh nhân: 01 cái.
- Bộ điều khiển chính và dự phòng: 01 bộ.
- Bộ nâng cầu thận: 01 bộ.
- Pin theo máy: 01 cái.
- Dây nguồn: 01 cái.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
2.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
- Chất liệu khung bàn: Thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm.
- Hệ thống truyền động: Điện – thuỷ lực.
- Tải trọng cho phép: ≥ 300 kg.
- Chiều dài của bàn: ≥ 1950 mm.
- Chiều rộng của bàn: ≥ 500 mm.
- Có thể điều chỉnh chiều cao của bàn.
+ Chiều cao ở mức thấp nhất: ≤ 700 mm.
+ Chiều cao ở mức cao nhất: ≥ 950 mm.
- Khoảng trượt dọc của mặt bàn: ≥ 300 mm.
- Điều chỉnh góc nghiêng trendelenburg: ≥ 25°.
- Điều chỉnh góc nghiêng trendelenburg đảo ngược: ≥ 25°.
- Điều chỉnh nghiêng trái: ≥ 20°.
- Điều chỉnh nghiêng phải: ≥ 20°.
- Điều chỉnh đầu lên: ≥ 30°.
- Điều chỉnh đầu xuống: ≥ 45°.
- Điều chỉnh chân lên: ≥ 10°.
- Điều chỉnh chân xuống: ≥ 90°.
- Bộ nâng cầu thận: Điều chỉnh góc nâng tối đa ≥ 125° hoặc ≥ 100mm.
- Pin theo máy: Dung lượng tối đa ≥ 5 ngày hoặc ≥ 60 lần vận hành.

	3
	Đèn mổ treo trần
	Cái
	03
	3.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%.
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz.
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
3.2 Cấu hình tối thiểu cho 01 đèn mổ treo trần bao gồm bao gồm:
- Đèn mổ 02 nhánh: 01 cái.
- Dây nguồn: 01 cái.
- Tay nắm chóa: 02 cái.
- Tay gắn màn hình vào đèn mổ: 01 cái.
- Màn hình y tế: 01 cái.
- Camera: 01 bộ.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
3.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
- Đèn mổ treo trần, sử dụng công nghệ bóng LED.
- Số lượng LED trên 01 chóa đèn: ≥ 50.
- Có thể điều chỉnh nhiệt độ màu.
- Chỉ số tạo màu (Ra): ≥ 96.
- Nhiệt độ màu mức tối đa ≥ 4500K.
- Có thể điểu chỉnh cường độ sáng.
- Cường độ ánh sáng tối đa ở khoảng cách 1 m: ≥ 160.000 lux.
- Mật độ bức xạ tối đa: ≤ 600 W/m2.
- Có thể điều chỉnh kích thước trường sáng.
- Điều khiển độc lập cho mỗi đầu đèn.
- Có chế độ chiếu sáng cho phẫu thuật nội soi. 
- Tuổi thọ của bóng đèn: ≥ 60.000 giờ.
- Camera:
+ Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel.
+ Zoom quang học hoặc kỹ thuật số.
+ Lấy nét: Tự động hoặc bằng tay.
+ Cân bằng trắng: Tự động hoặc bằng tay.
+ Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Màn hình y tế:
+ Thiết kế dùng cho phòng mổ.
+ Loại màn hình: LED hoặc LCD.
+ Bề mặt được xử lý chống chói, lóa.
+ Kích thước: ≥ 27 inch.
+ Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel.
+ Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	4
	Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu
	Bộ
	02
	Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100%.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

	
	Cấu hình, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho 01 bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu bao gồm:

	4.1
	Banh Doyen, dài 60mm
	Cái
	01
	Banh kiểu Doyen.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước lưỡi banh (Dài x Rộng): 60 x 85 mm.

	4.2
	Banh Doyen, dài 85mm
	Cái
	01
	Banh kiểu Doyen, dạng mảnh, lõm nhẹ.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước lưỡi banh (Dài x Rộng): 85 x 45 mm.

	4.3
	Banh Gosset, dài 125mm
	Cái
	01
	- Banh bụng kiểu Gosset.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài banh: 125mm.
- Kích thước lưỡi banh (Dài x Rộng): 40 x 30mm.
- Độ mở banh: 110mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.4
	Banh Deaver, dài 300mm
	Cái
	01
	- Banh kiểu Deaver.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài banh: 300mm.
- Chiều dài lưỡi: 50mm.

	4.5
	Bát đựng, dung tích 2000ml
	Cái
	02
	- Bát đựng, sử dụng nhiều lần.
- Chất liệu: Polypropylene.
- Dung tích: 2000ml.
- Hấp được ở nhiệt độ 135º.

	4.6
	Bát đựng, dung tích 900ml
	Cái
	02
	- Bát đựng, sử dụng nhiều lần.
- Chất liệu: Polypropylene.
- Dung tích: 900ml.
- Hấp được ở nhiệt độ 135º.

	4.7
	Bộ que nong
	Bộ
	01
	- Bộ que nong kiểu De Bakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Bao gồm: ≥ 12 que nong/ Bộ.
- Chiều dài: 190mm.
- Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.8
	Cán dao số 3
	Cái
	01
	- Cán dao số 3.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 120mm.

	4.9
	Cán dao số 3L
	Cái
	01
	Cán dao số 3L.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 210mm.

	4.10
	Cán dao số 4
	Cái
	01
	- Cán dao số 4.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 135mm.

	4.11
	Đáy hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật
	Cái
	01
	- Đáy hộkiênp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, không đục lỗ.
- Chất liệu: Nhôm hoặc hợp kim nhôm.
- Kích thước: Tương thích với danh mục STT4.14.

	4.12
	Đè bụng/ ruột 2 lưỡi
	Cái
	01
	- Đè bụng/ ruột kiểu Haberer, 2 lưỡi, dáng thon, uốn được.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 300mm.

	4.13
	Dụng cụ chọc động mạch chủ
	Cái
	01
	- Dụng cụ chọc động mạch chủ.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 135mm.
- Đường kính: 4mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.14
	Hộp hấp đựng dụng cụ
	Cái
	01
	- Hộp hấp đựng dụng cụ vi phẫu.
- Kích thước (dài x rộng): ≥ 270 x 280 mm.
- Có 02 tầng đựng dụng cụ, dạng dải silicone.
- Có 02 bộ lọc cố định PTFE, sử dụng 5000 lần.

	4.15
	Kéo mạch máu, dài 130mm
	Cái
	01
	- Kéo mạch máu kiểu Reynolds hoặc Jameson, đầu cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 130mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.16
	Kéo mạch máu, dài 180mm
	Cái
	01
	- Kéo mạch máu kiểu Metzembaum, đầu cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.17
	Kéo mạch máu, dài 230mm
	Cái
	01
	- Kéo mạch máu kiểu Metzembaum hoặc Nelson-Metzenbaum, đầu cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.18
	Kéo mạch máu, dài 165mm
	Cái
	01
	- Kéo kiểu Metzembaum, dạng cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 165mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.19
	Kéo vi phẫu, loại hàm gập góc 125°
	Cái
	01
	- Kéo vi phẫu kiểu Diethrich-Hegeman hoặc Diethrich-Potts, loại hàm gập góc 125°, dạng lưỡi mảnh.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.20
	Kéo vi phẫu, loại hàm gập góc 45°
	Cái
	01
	- Kéo vi phẫu kiểu Diethrich-Hegemann, loại hàm gập góc 45°, dạng lưỡi mảnh.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.21
	Kẹp gắp bông băng
	Cái
	02
	- Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger, dạng thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 250mm.

	4.22
	Kẹp không chấn thương dạng cong, dài 170mm
	Cái
	02
	- Kẹp không chấn thương kiểu Bainbridge, ngàm có răng De Bakey, dạng cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 170mm.

	4.23
	Kẹp không chấn thương dạng thẳng, dài 170mm
	Cái
	01
	- Kẹp không chấn thương kiểu Bainbridge, ngàm có răng De Bakey, dạng thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 170mm.

	4.24
	Kẹp không chấn thương, dài 160mm
	Cái
	01
	- Kẹp không chấn thương, ngàm có răng De Bakey, gập góc 60°.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 160mm.

	4.25
	Kẹp không chấn thương, dài 180mm
	Cái
	01
	- Kẹp không chấn thương, ngàm có răng kiểu De Bakey, dạng mảnh, loại cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	4.26
	Kẹp không chấn thương, dài 200mm
	Cái
	01
	- Kẹp không chấn thương kiểu Diethrich, ngàm có răng kiểu De Bakey, dạng gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	4.27
	Kẹp không chấn thương, dài 90mm
	Cái
	02
	- Kẹp không chấn thương kiểu Bulldog, ngàm có răng De Bakey, dạng thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 90mm.

	4.28
	Kẹp mạch máu không chấn thương, dài 240mm
	Cái
	01
	- Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Satinsky, ngàm có răng De Bakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm.

	4.29
	Kẹp phẫu tích, dài 150mm
	Cái
	01
	- Kẹp phẫu tích không chấn thương, dạng thẳng, ngàm có răng De Bakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 150mm.

	4.30
	Kẹp phẫu tích, dài 180mm
	Cái
	01
	- Kẹp phẫu tích kiểu Gemini.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	4.31
	Kẹp phẫu tích, dài 230mm
	Cái
	01
	- Kẹp phẫu tích kiểu Mixter.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.32
	Kẹp săng
	Cái
	06
	- Kẹp săng kiểu Backhaus.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 130mm.

	4.33
	Kẹp vi phẫu, dài 38mm
	Cái
	01
	- Kẹp vi phẫu kiểu Mueller, loại cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 38mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.34
	Kẹp vi phẫu, dài 45mm
	Cái
	01
	- Kẹp vi phẫu kiểu Bulldog Diethrich, gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 45mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.35
	Khay lưới đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật
	Cái
	01
	- Khay lưới đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 1/1, có tay cầm.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước (dài x rộng x cao): 540 × 250 × 70 mm.

	4.36
	Khay quả thận, dung tích 1500ml
	Cái
	01
	- Khay quả thận, sử dụng nhiều lần.
- Chất liệu: Polypropylene.
- Dung tích: 1500ml.

	4.37
	Khay quả thận, dung tích 750ml
	Cái
	01
	- Khay quả thận, sử dụng nhiều lần.
- Chất liệu: Polypropylene.
- Dung tích: 750ml.

	4.38
	Kìm mang kim, dài 230mm
	Cái
	01
	- Kìm mang kim, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.
- Ngàm rộng: 1.1mm.

	4.39
	Kìm mang kim, dài 220mm
	Cái
	01
	- Kìm mang kim kiểu Castroviejo hoặc Castroviejo Durogrip TC, loại thẳng, cán dẹt kiểu nhíp màu vàng, có khoá cài.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 220mm.
- Độ rộng ngàm: 1.2mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.40
	Lưới silicone
	Cái
	01
	Lưới silicone, cỡ 1/1.
- Kích thước (Dài x Rộng): 535 x 250 mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.41
	Nắp hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật
	Cái
	01
	- Nắp hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1.
- Chất liệu: nhôm.
- Kích thước (Dài x Rộng): 600 x 290mm.

	4.42
	Nhíp không chấn thương, dài 200mm
	Cái
	01
	- Nhíp không chấn thương, có răng kiểu De Bakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.
- Độ rộng ngàm: 1.5mm.

	4.43
	Nhíp không chấn thương, dài 240mm
	Cái
	01
	- Nhíp không chấn thương, có răng kiểu De Bakey.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm.
- Độ rộng ngàm: 2.0mm.

	4.44
	Nhíp phẫu tích, dài 100mm
	Cái
	01
	- Nhíp phẫu tích, dạng mảnh, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 100mm.

	4.45
	Nhíp phẫu tích, dài 230mm
	Cái
	01
	- Nhíp phẫu tích, cán vàng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.

	4.46
	Nhíp vi phẫu, dài 200mm
	Cái
	01
	- Nhíp vi phẩu kiểu Gerald hoặc Gerald Diadust, mùi tròn, phủ bụi kim cương.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.47
	Ống hút Frazier Charr 6
	Cái
	01
	- Ống hút kiểu Frazier (Fergusson), gập góc 45°, kích thước Charr 6.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.48
	Ống hút Frazier Charr 9
	Cái
	01
	- Ống hút kiểu Frazier (Fergusson), gập góc 45°, kích thước Charr 9.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.49
	Ống hút, đường kính 2mm
	Cái
	01
	- Ống hút.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 45mm.
- Đường kính: 2mm.

	4.50
	Ống hút, đường kính 3mm
	Cái
	01
	- Ống hút.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 45mm.
- Đường kính: 3mm.

	4.51
	Statuyl 2 đầu, dài 245mm
	Cái
	01
	- Statuyl 2 đầu kiểu Davis.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 245mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	4.52
	Vén mạch máu và rễ dây thần kinh
	Cái
	01
	- Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar, gập góc 90°, loại nhỡ, cán tròn.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 245mm.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

	5
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu
	Bộ
	02
	Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100%.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau.
- Xuất xứ: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

	
	Cấu hình, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho 01 bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu bao gồm:

	5.1
	Banh Doyen, dài 120mm
	Cái
	01
	- Banh Doyen.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước lưỡi (Dài x Rộng): 120 x 45mm.

	5.2
	Banh Doyen, dài 90mm
	Cái
	01
	- Banh Doyen.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước lưỡi (Dài x Rộng): 90x45mm.

	5.3
	Banh phẫu thuật, dài 160mm
	Cái
	02
	- Banh Collin - Hartmann, hai đầu.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 160mm.

	5.4
	Banh vết mổ
	Cái
	01
	- Banh vết mổ kiểu Farabeuf.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 150mm.
- Bao gồm: 02 cái/ bộ.

	5.5
	Bát đựng bệnh phẩm, thể tích 2000ml
	Cái
	02
	- Bát đựng bệnh phẩm, thể tích 2000ml.
- Chất liệu polypropylene. 

	5.6
	Bát đựng bệnh phẩm, thể tích 900ml
	Cái
	02
	- Bát đựng bệnh phẩm, thể tích 900ml.
- Chất liệu polypropylene. 

	5.7
	Bộ banh bụng
	Bộ
	01
	- Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, bao gồm lưỡi banh trung tâm.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Kích thước:
+ Độ sâu lưỡi: 80mm.
+ Độ banh rộng: 180mm.

	5.8
	Cái dao mổ số 4
	Cái
	01
	- Cán dao mổ số 4.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 135mm.

	5.9
	Cán dao mổ số 3
	Cái
	01
	- Cán dao mổ số 3.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 120mm.

	5.10
	Cán dao mổ số 3, dài 210mm
	Cái
	01
	- Cán dao mổ số 3 L.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 210mm.

	5.11
	Hộp hấp đựng dụng cụ
	Cái
	01
	- Kích thước (dài x rộng x cao): 285 x 280 x 75mm.
- Có 02 tầng đựng dụng cụ.
- Có 02 bộ lọc cố định PTFE.

	5.12
	Hộp đựng dụng cụ
	Cái
	01
	- Hộp đựng dụng cụ.
- Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 300x270x170mm.

	5.13
	Kéo cắt chỉ phẫu thuật
	Cái
	01
	- Kéo cắt chỉ phẫu thuật, đầu cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	5.14
	Kéo phẫu tích, dài 130mm
	Cái
	02
	- Kéo phẫu tích kiểu Reynolds hoặc Jameson Supercut, loại cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 130mm.

	5.15
	Kéo phẫu tích, dài 180mm
	Cái
	02
	- Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc Metzanbaum Durotip TC, loại cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	5.16
	Kéo phẫu tích, dài 200mm
	Cái
	02
	- Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum-Fino hoặc Metzenbaum thân cong, ngàm cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	5.17
	Kéo phẫu tích, dài 230mm
	Cái
	02
	- Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc Nelson Metzebaum Durotip TC, loại cong, mũi tù.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 230mm.

	5.18
	Kẹp gắp bông băng
	Cái
	02
	- Kẹp bông băng, kiểu Forster - Ballenger, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 250mm.

	5.19
	Kẹp kim phẫu thuật, dài 220mm
	Cái
	02
	- Kẹp kim phẫu thuật Castroviejo hoặc Castroviejo Durogrip TC, kiểu nhíp, ngàm có răng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài 220mm.

	5.20
	Kẹp kim phẫu thuật, dài 230mm
	Cái
	02
	- Kẹp kim phẫu thuật, loại thẳng, ngàm có răng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài 230mm.

	5.21
	Kẹp khăn phẫu thuật
	Cái
	06
	- Kẹp khăn phẫu thuật Backhaus, có khóa
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 130mm.

	5.22
	Kẹp mạch máu, dài 170mm, dạng gập góc
	Cái
	02
	- Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra có răng De Bakey, dạng gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 170mm.

	5.23
	Kẹp mạch máu, dài 170mm
	Cái
	04
	- Kẹp mạch máu không chấn thương, kiểu Bainbridge hoặc Bainbridge Atraumata có răng De Bakey, dạng cong.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 170mm.

	5.24
	Kẹp mạch máu, dài 180mm
	Cái
	04
	- Kẹp mạch máu, kiểu Gemini, ngàm cong
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 180mm.

	5.25
	Kẹp mạch máu, dài 200mm
	Cái
	02
	Kẹp mạch máu không chấn thương, kiểu Diethrich hoặc Diethrich Atraumata có răng De Bakey, dạng gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	5.26
	Kẹp mạch máu, dài 200mm, răng Cooley
	Cái
	02
	- Kẹp mạch máu không chấn thương có răng Cooley, dạng gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	5.27
	Kẹp mô
	Cái
	02
	- Kẹp gắp mô và tổ chức không chấn thương có răng De Bakey, loại thẳng, ngàm hình oval.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài 260mm.

	5.28
	Kẹp phẫu tích, dài 100mm, có răng
	Cái
	02
	- Kẹp phẫu tích, có răng, dạng thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 100mm.

	5.29
	Kẹp phẫu tích, dài 100mm, không răng
	Cái
	02
	- Kẹp phẫu tích, không răng, dạng thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 100mm.

	5.30
	Kẹp phẫu tích, dài 150mm, dạng gập góc
	Cái
	02
	- Kẹp phẫu tích có răng De Bakey, ngàm rộng 2.0mm, dạng gập góc.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 150mm.

	5.31
	Kẹp phẫu tích, dài 150mm
	Cái
	02
	- Kẹp phẫu tích, kiểu răng De Bakey, dạng thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 150mm.

	5.32
	Kẹp phẫu tích, dài 195mm
	Cái
	02
	- Kẹp phẫu tích không chấn thương có răng De Bakey, ngàm rộng 1.5mm.
- Chât liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 195mm.

	5.33
	Kẹp phẫu tích, dài 200mm
	Cái
	02
	- Kẹp phẫu tích Potts-Smith hoặc ADSON, loại 1x2 răng, loại thẳng.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 200mm.

	5.34
	Kẹp phẫu tích, dài 240mm
	Cái
	02
	- Kẹp phẫu tích không chấn thương, có răng De Bakey, ngàm rộng 2mm.
- Chât liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 240mm.

	5.35
	Khay lưới đựng, bảo quản dụng cụ
	Cái
	01
	- Khay lưới đựng dụng cụ, có lỗ thoát nước.
- Kích thước phù hợp với STT 5.12.

	5.36
	Khay quả thận, thể tích 1500ml
	Cái
	02
	- Khay quả thận, thể tích 1500ml.
- Chất liệu polypropylene. 

	5.37
	Khay quả thận, thể tích 750ml
	Cái
	02
	- Khay quả thận, thể tích 750ml.
- Chất liệu polypropylene. 

	5.38
	Lưới silicone
	Cái
	01
	- Lưới silicone làm khô và chống va đập đụng cụ.
- Kích thước phù hợp với STT 5.12.

	5.39
	Nắp hộp hấp đựng dụng cụ
	Cái
	01
	- Nắp hộp đựng dụng cụ, loại có đục lỗ.
- Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.
- Kích thước phù hợp với STT 5.12.

	6
	Máy gây mê
	Cái
	02
	6.1. Yêu cầu chung: 
- Chất lượng máy: mới 100%
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz.
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
6.2. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy gây mê bao gồm: 
6.2.1. Máy chính và các phụ kiện:
- Máy chính: 01 cái.
- Màn hình màu: 01 cái.
- Mô đun theo dõi khí mê, ETCO2: 01 bộ.
- Bình hấp thu: 01 cái.
- Bình bốc hơi (Sevoflurane) : 01 cái.
- Bình bốc hơi (Desflurane): 01 cái.
- Van APL: 01 cái.
- Cảm biến Oxy: 01 cái.
- Bóng bóp: 01 cái.
- Dây nối oxy: 01 cái.
- Dây nối khí nén: 01 cái.
- Dây trích mẫu khí: 01 cái.
- Phổi giả: 01 cái.
- Dây nguồn: 01 cái.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
6.2.2. Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:
- Bộ dây thở người lớn (dùng nhiều lần): 01 cái.
- Bộ dây thở trẻ em (dùng nhiều lần): 01 cái.
- Mặt nạ thở người lớn (dùng 1 lần): 01 cái.
- Mặt nạ thở trẻ em (dùng 1 lần): 01 cái.
- Vôi sô đa (loại 5 lít): 01 can.
6.2.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
- Sử dụng công nghệ bóng xếp, turbine hoặc hệ thống phản hồi khí (volume reflector).
- Sử dụng được cho bệnh nhân: Trẻ em, người lớn.
- Có pin hoặc ắc quy dự phòng, thời gian sử dụng: ≥ 75 phút.
- Màn hình màu, kích thước ≥ 15'' (inches), xoay được nhiều hướng, có chạm cảm ứng.
- Tổng dung tích thuốc mê: ≥ 300 ml.
- Thể tích khối mạch thở: ≤ 3.2 lít.
- Có tích hợp mô đun theo dõi khí mê.
- Van APL: Điều chỉnh trong dải: Từ ≤ 2 cmH2O đến ≥ 60 cmH2O.
- Có hiển thị lượng thuốc mê sử dụng trên máy cho từng ca bệnh.
- Có phần mềm thực hiện gây mê dòng thấp.
- Có phần mềm thực hiện huy động phế nang.
- Có tối thiểu 8 kiểu thở:
+ Thông khí kiểm soát thể tích (VCV).
+ Thông khí kiểm soát áp lực (PCV).
+ Kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích (PCV-VG).
+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Thông khí kiểm soát thể tích (SIMV-VC).
+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Thông khí kiểm soát áp lực (SIMV-PC).
+ Thông khí hỗ trợ áp lực (PS).
+ Thông khí áp lực dương liên tục (CPAP).
+ Thở bằng bóp bóng.
- Theo dõi được các thông số thở:
+ Peep: Từ ≤ 4 cmH2O đến ≥ 30 cmH2O.
+ Độ nhạy trigger dòng: Từ ≤ 0.2 lít/phút đến ≥ 10 lít/phút.
+ Thông khí phút MV: Từ ≤ 0.5 lít/phút đến ≥ 40 lít/phút.
+ Thể tích khí lưu thông: Từ ≤ 5 ml đến  ≥ 5000 ml.
- Áp lực: Từ ≤ -20 cmH2O đến ≥ 110 cmH2O.
- Chức năng cảnh báo an toàn tối thiểu (tự động trên máy và có thể điều chỉnh mức cảnh báo):
+ Thông khí phút (VE): Thấp/Cao.
+ Báo động ngừng thở.
+ Áp lực: Thấp/Cao.
+ Nồng độ % FiO2: Thấp/Cao.

	7
	Dao mổ siêu âm
	Cái
	01
	7.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%.
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz.
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).
- Máy chính đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
7.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính phát năng lượng siêu âm và lưỡng cực: 01 cái.
- Dây cáp kết nối tay dao dùng trong mổ mở: 01 cái.
- Dây cáp kết nối tay dao dùng trong mổ nội soi: 01 cái.
- Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ mở: 05 cái.
- Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ nội soi: 05 cái.
- Tay dao hàn và cắt mạch lưỡng cực mổ mở: 05 cái.
- Tay dao hàn và cắt mạch lưỡng cực mổ nội soi: 05 cái.
- Dây nguồn: 01 cái.
- Bàn đạp chân: 01 cái.
- Xe đẩy đặt máy: 01 cái.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.
7.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
7.3.1. Máy chính:
- Thiết bị tích hợp năng lượng siêu âm và năng lượng lưỡng cực trên cùng một thân máy.
- Màn hình cảm ứng hiển thị thông tin cài đặt.
- Tương thích với các tay dao sử dụng năng lượng siêu âm và lưỡng cực.
- Cắt và hàn mạch máu, đường kính ≤ 7 mm.
- Có công nghệ giám sát, cảm ứng mô.
- Có cảnh báo bằng âm thanh và hiển thị mã lỗi trên màn hình.
- Chế độ làm việc: dùng bàn đạp chân hoặc nút bấm trên tay dao.
- Có thể điều chỉnh mức năng lượng: ≥ 3 mức.
7.3.2. Dây cáp kết nối tay dao dùng trong mổ mở:
- Dây cáp cho tay dao siêu âm và hàn mạch tích hợp hoặc tách rời.
- Tần số dao động: ≥ 45 kHz.
- Dây có số lần sử dụng ≥ 95 lần.
7.3.3. Dây cáp kết nối tay dao dùng trong mổ nội soi:
- Dây cáp cho tay dao siêu âm và hàn mạch tích hợp hoặc tách rời.
- Tần số dao động: ≥ 45 kHz.
- Dây có số lần sử dụng ≥ 95 lần.
7.3.4. Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ mở:
- Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ mở.
- Cắt và hàn mạch máu, đường kính ≤ 7 mm.
- Có công nghệ giám sát, cảm ứng mô.
- Chiều dài cán dao mổ mở ≥ 17 cm.
7.3.5. Tay dao siêu âm và hàn mạch dùng trong mổ nội soi:
- Tay dao siêu âm và hàn mạch mổ nội soi.
- Cắt và hàn mạch máu, đường kính ≤ 7 mm.
- Có công nghệ giám sát, cảm ứng mô.
- Đường kính cán dao mổ nội soi: trong khoảng từ 5mm đến 6mm.
- Chiều dài cán dao mổ nội soi ≥ 35 cm.
7.3.6. Tay dao hàn và cắt mạch lưỡng cực mổ mở:
- Tay dao sử dụng năng lượng lưỡng cực. 
- Hàn và cắt mạch máu, đường kính ≤ 7 mm.
- Hàm cong, hoạt động đơn hoặc hoạt động kép.
- Chiều dài làm việc ≥ 23 cm.
7.3.7. Tay dao hàn và cắt mạch lưỡng cực mổ nội soi:
- Tay dao sử dụng năng lượng lưỡng cực.
- Hàn và cắt mạch máu, đường kính ≤ 7 mm.
- Hàm cong, hoạt động đơn hoặc hoạt động kép.
- Chiều dài làm việc ≥ 37 cm.
7.3.8. Bàn đạp chân:
- Điều khiển phát năng lượng siêu âm.
- Kết nối với ổ cắm bàn đạp chân ở phía sau máy chính.
7.3.9. Xe đẩy đặt máy:
- Xe đẩy cho dao mổ siêu âm, có bánh xe di chuyển, có khoá bánh.
- Có ngăn để bàn đạp chân.

	8
	Máy phương pháp huyết động phương pháp Picco
	Cái
	01
	8.1. Yêu cầu chung:
- Chất lượng: mới 100%.
- Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz.
8.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.
- Cáp nối cảm biến xung mạch: 01 cái.
- Cáp nối cảm biến nhiệt đầu vào: 01 cái.
- Cáp nối cảm biến nhiệt đầu ra: 01 cái.
- Cáp nối cảm bộ cảm biến huyết áp động mạch: 02 cái.
- Cáp chuyển đổi truyền thông số huyết áp xâm lấn: 02 cái.
- Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ: 02 bộ.
- Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ cảm biến nhiệt: 02 bộ.
- Bộ cảm biến đo huyết động xung mạch: 01 bộ.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.
8.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
8.3.1. Tính năng chung:
- Màn hình hiển thị:
+ Màn hình màu, cảm ứng.
+ Kích thước: ≥ 10 inch.
+ Độ phân giải: ≥ 1080 x 1920.
- Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
- Pin loại có thể sạc được, thời gian hoạt động tối thiểu 1 giờ.
- Trên máy chính có các cổng kết nối: LAN, USB, cổng kết nối với cảm biến bộ đo huyết động phương pháp phân tích sóng xung mạch, cổng kết nối với cảm biến bộ đo huyết động phương pháp loãng hòa nhiệt qua phổi.
8.3.2. Bộ đo huyết động bằng phương pháp phân tích sóng xung mạch đo được các chỉ số.
- Chỉ số cung lượng tim.
- Chỉ số thể tích nhát bóp.
- Chỉ số co bóp thất trái.
- Chỉ số công suất tim.
- Chỉ số sức cản mạch hệ thống.
- Biến thiên thể tích nhát bóp.
- Biến thiên huyết áp xung mạch.
8.3.3. Bộ đo huyết động bằng phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi đo được các chỉ số.
- Chỉ số cung lượng tim.
- Chỉ số thể tích nhát bóp.
- Chỉ số co bóp thất trái.
- Chỉ số công suất tim.
- Chỉ số sức cản mạch hệ thống.
- Biến thiên thể tích nhát bóp.
- Biến thiên huyết áp xung mạch.
- Chỉ số thể tích cuối tâm trương toàn bộ.
- Chỉ số chức năng tim.
- Tỉ số tống máu toàn phần.
- Chỉ số thể tích nước ngoài mạch trong phổi.
- Chỉ số độ thấm mạch phổi.
- Nhiệt độ máu bệnh nhân.
- Huyết áp tâm trương.
- Huyết áp tâm thu.
- Huyết áp trung bình.
- Áp lực tĩnh mạch trung tâm.
- Nhịp mạch.








Mẫu báo giá
Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phẫu thuật ghép tạng 
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BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	

Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá chưa thuế (VND)
	Thuế suất (%)

	Thành tiền
(VND)
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2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 29/9/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
